HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: ……………..
BÀI 41 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. MÔI TRỪƠNG SỐNG CỦA SINH VẬT
- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.
- Có 4 loại môi trường phổ biến: 

· Môi trường trong đất

· Môi trường trên mặt đất – không khí (trên cạn)

· Môi trường nước

· Môi trường sinh vật
II. CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI CỦA MÔI TRƯỜNG:
- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật

- Có 3 nhóm nhân tố sinh thái (NTST):

· NTST vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, ….

· NTST hữu sinh: gồm NTST con người và NTST các sinh vật khác

III. GIỚI HẠN SINH THÁI:

- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 NTST nhất định. Nằm ngoài giới hạn đó sinh vật sẽ yếu và chết dần

- Giới hạn chịu đựng của sinh vật được xác định bởi: giới hạn trên, giới hạn dưới và điểm cực thuận.

Hình 41.2 SGK
*Câu hỏi (Bài tập): 
Hòan thành bài tập số 1, 2, 3, 4 SGK / 121
BÀI 42: ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG THỰC VẬT:
- Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi những đặc điểm hình thái sinh lý của thực vật.Mỗi loại cây thích nghi với một điều kiện chiếu sáng khác nhau
- Căn cứ vào sự thích nghi của thực vật với ánh sáng người ta chia thực vật làm 2 nhóm: 

· Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng

· Nhóm cây ưa bóng: gồm những cây sống nơi có ánh sáng yếu, dưới tán cây khác

II. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG ĐỘNG VẬT:
- Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật, tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật trong không gian.
- Ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật

- Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật, người ta chia động vật làm hai nhóm: 

· Động vật ưa sáng: gồm động vật hoạt động vào ban ngày
· Động vật ưa tối: gồm động vật hoạt động ban đêm, sống trong hang đất, hay đáy biển
· Câu hỏi (bài tập)

Câu 1: Trình bày ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật? Cho ví dụ nhóm cây ưa sáng và cây ưa bóng ?
Câu 2: Trình bày ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật. Cho ví dụ động vật ưa sáng và động vật ưa tối

